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CTCP Sữa Quốc Tế Lof (UPCOM: IDP)

KẾT QUẢ KINH DOANH

31/12/2024

Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

4.1% -0.1% -7.3%

239,500 VNĐ

DT 

thuần

2024

7,658
tỷ VNĐ

YoY

▲ 1,003

▲ 15.1%

LN gộp

2024

3,125
tỷ VNĐ

YoY

▲ 418

▲ 15.5%

LN 

thuần

2024

1,105
tỷ VNĐ

YoY

▼ 60.0

▼ 5.2%

LN sau 

thuế

2024

875
tỷ VNĐ

YoY

▼ 49.0

▼ 5.3%
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Lịch sử giá

IDP VNINDEX

345%

64.0%

-1.5%
14.1%

-5.3%
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Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận sau thuế Tăng trưởng LN sau thuế

tỷ VNĐ

Kết quả kinh doanh IDP năm 2024, doanh

thu thuần tăng mạnh 15.1% đạt 7,658 tỷ đồng,

lợi nhuận sau thuế đạt 875.3 tỷ đồng giảm

5.31%.

Mặc dù doanh thu thuần tăng nhưng lợi

nhuận sau thuế giảm, có thể do sự gia tăng của

chi phí hoạt động hoặc giá vốn. Tuy nhiên, với

ROE là 27.0% thì công ty vẫn có mức sinh lợi

ổn định và đảm bảo hiệu quả hoạt động.

ROE

2024

27.0%
+/- YoY

▼ 11.0%

ROA

2024

14.4%
+/- YoY

▼ 6.0%
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Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất LN gộp Tỷ suất LN thuần Tỷ suất lãi EBIT
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Cơ cấu lợi nhuận

LN thuần từ HĐKD Lợi nhuận khác

tỷ VNĐ
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Cơ cấu chi phí

Chi phí lãi vay Chi phí BH&QLDN Chi phí khác

tỷ VNĐ

Năm 2024, IDP có lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1,105 tỷ đồng, giảm

đi 60.28 tỷ so với năm trước. Và cao hơn mức bình quân lợi nhuận thuần 5 năm (968.7 tỷ

đồng) là 136.4 tỷ đồng. Cho thấy xu hướng tích cực từ hoạt động kinh doanh khi có sự phục

hồi trong những năm gần đây.

Chi phí lãi vay giảm xuống so với năm trước, còn 42.77 tỷ đồng. Nhưng chi phí bán

hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lên, ở mức 2,134 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí khác

bằng 2.53 tỷ đồng, giảm xuống so với năm trước.

ROE của IDP năm 2024 giảm so với năm trước còn 27.0%, đây là mức ROE thấp nhất

trong vòng 5 năm gần đây.
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(tỷ VNĐ) 2020 2021 2022 2023 2024

Doanh thu thuần 3,836 4,827 6,086 6,655 7,658

Giá vốn hàng bán 2,263 2,744 3,723 3,948 4,533

Lợi nhuận gộp 1,573 2,083 2,363 2,707 3,125

Doanh thu HĐTC 58.0 74.6 101 146 176

Chi phí TC 38.9 27.5 57.3 59.2 62.4

Chi phí lãi vay 20.4 19.8 27.5 43.6 42.8

LN trong công ty LKLD 0 0 0 0 0

Chi phí bán hàng 965 989 1,282 1,451 1,884

Chi phí QLDN 83.1 103 134 177 250

LN thuần từ HĐKD 544 1,038 991 1,165 1,105

Lợi nhuận khác 2.12 3.16 -0.78 -13.0 3.33

LN trước thuế 546 1,042 990 1,152 1,108

Lợi nhuận sau thuế 502 823 810 924 875

LNST của CĐ cty mẹ 502 823 810 924 875
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Lưu chuyển tiền

Lưu chuyển tiền từ HĐKD Lưu chuyển tiền từ HĐĐT Lưu chuyển tiền từ HĐTC Lưu chuyển tiền thuần

tỷ VNĐ

Lưu chuyển tiền thuần năm 2024 của IDP bằng 56.85 tỷ đồng, giảm so với

năm 2023 (127.8 tỷ đồng). Trong đó, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

bằng 459.5 tỷ đồng, từ hoạt động đầu tư là -1,224 tỷ đồng và từ hoạt động tài

chính là 820.9 tỷ đồng.
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